TUAN 2

TIENG VIET

PQC: NIEM VUI CUA BI VA BONG (Tiét 11, 12)
I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS c6 ki nang doc dung, troi chay toan bai. Biét cach doc cac 101 noi,
101 d6i thoai clia cac nhan vt trong bai Niém vui ciia Bi va Bong

- 90% HS phat 4m dung céc tiéng dé& doc sai, d& 1an do anh huong cia dia
phuong (ldt nita, bau troi, ldy vé...). Nghi hoi dang theo dau cau va & cau dai.

- 100% HS doc va hiéu noi dung bai: Ca ngoi tinh cam gitta hai anh em Bi va
Béng.

- HS biét bay to tinh cam thuong yéu ddi v6i ngudi than, biét quan tim dén
nguoi than, biét wéc mo va ludn lac quan).
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

TIET 1
Hoat dong Khéi dong (3 —5°)

- GV t6 chtrc cho HS choi trd choi “Chon qua”.
- Cho HS quan sat tranh: Tranh v& gi?
- GV hoéi:
+ Bulrc tranh dudi day vé canh gi?
+ Theo em hai ban nhé dang n61 chuyén gi véi nhau?
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
Hoat dong Kham pha (28 — 30”)

1. Luyén doc:
- GV doc mau toan bai doc.
+ GV huéng dan ki cach doc theo 15i thoai ctia timg nhan vét.
+ HD doc tir khé: ldt nita, bau troi, ldy vé...
+ HD theo 101 thoai
- Bi: Cau vong kia! Em nhin xem! Pep qud!
- Bong: Lat nita minh sé di ldy vé nhé!.
- HS doc tham va cht y giong doc ctia GV.
HS luyén doc doan két hop doc tir kho, doc cAu khé va giai nghia tir kh.
- GV HD HS chia doan
+Doan 1: tir dau dén quan 4o dep.
+ Poan 2: tlep dén du cac mau séc.
+ Poan 3: phan con lai.



- 3 HS doc ndi tiép doan

- GV y/c HS doc noi tiép theo doan.

- GV viét tir khé 1én bang va doc mau tir kho.

- GV chu y cho HS cach doc 161 ctia nhan vat:

- Goi 2 cap HS luyén doc 101 thoai ctia hai anh em Bi va Béng..

- GV y/c HS luyén doc theo cap dé doc 16i thoai ctia hai anh em Bi va Béng.

+ Bi: Cdu vong kia! Em nhin xem! Pep qud!
+ Bong: Lat nita minh sé di ldy vé nhé!...

- 2 — 3 cap doc nbi tiép theo doan lan 2.

- GV y/c HS dua vao phan ch giai trong phan tir ngir dé noi 1 cau co tir hii va
1 cau c6 tir cdu vong.

+ Em hdy noi 1 cdu co tw hii?
+ Em hdy néi 1 cdu cé tir cau cong

HD luyén doc theo nhom

- HD luyén doc theo nhom 3: HS doc theo nhém nhu cach GV d3 hudéng dan
sau do6 thi doc.
Poc toan bai

- HS luyén doc toan bd bai doc.

- GV goi 1 HS doc toan bg bai.

- GV gitp d& HS gip kho khin khi doc bai, tuyén duong HS doc tién bo.

TIET 2

Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (30 - 327)

1. Tra 1oi cau hoi
- GV goi HS doc lan luot 3 cau hoi trong sgk/tr.18.

- GV HDHS thao luan nhom tra 15i timg ciu hoi dong thoi hoan thién vao
VBTTV/tr.8.

Céu 1: Néu cé vang Bong sé mua nhiéu biip bé va quan do dep

- Néu ¢6 vang Bi mua mdt con ngwa hong va mét cdi 6 t6

Céu 2: Khong cé vang Bong sé vé tang anh con ngwa hong va cdi é 16.
- Khéng cé vang Bi sé vé ting em nhiéu bip bé va quan do dep.

Cdu 3: Em sé lay but mau dé vé tang anh ngwa hong va 6 to. Anh sé vé tang
em nhiéu bip bé va quan do di mau sdc.

- GV hd tro HS gap kho khén, luu ¥ rén cach tra 11 day du cau.
- Nhan xé&t, tuyén duong HS.
2. Luyén doc lai.
- GV doc dién cam toan bai. Luu y giong cua nhan vat.
- Goi HS doc toan bai.
- Goi HS doc 10i doi thoai



- Nhan xé&t, khen ngoi.
3. Luyén tiap theo van ban doc.
Bai 1:
- HS néu yéu cau sgk/ tr.18.
- YC HS tra 16i cAu hoi dong thoi hoan thién vao VBTTV/tr.8.
- Tuyén duong, nhan xét.
Bai 2:
- HS néu yéu cau sgk/ tr.18.
- Yéu cau HS doc tham lai bai dé tim cau tra 16i.
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.
- Goi 1 sb em doc/ ndi cau do trudce 16p thé hién sy ngac nhién.
- Nhan xét chung, tuyén duong HS.
Hoat dong van dung, trii nghiém (3 —5°)

- GV y/c HS thao ludn nhém d6i hiy noi 1 cau bay té sy ngac nhién vé nhiing
diéu tha vi khac trong cudc sdng.

- 2 — 3 cap trinh bay cau tra 101.

- GV nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

‘ TIENG VIET
BAI 3: NIEM VUI CUA BI VA BONG (Tiét 13)
VIET: CHU HOA A, A

I. YEU CAU CAN PAT
- HS viét chit viét hoa A, A ¢& vira va ¢& nho.
- Viét dang cau tng dung: An qud nhé ké trong cay.
- Rén cho HS tinh kién nhan, can than.
- C6 ¥ thire tham m¥ khi viét chit.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV:File bai giang; Mau chit hoa A, A
- HS: V& Tap viét; bang con.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (3 -5)
- Cho HS quan sat mau chit hoa: Pay la mau chir hoa gi?
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.



Hoat dong Hinh thanh kién thirc méi (8 — 10°)
1. Hwéng din viét chir hoa
- GV yéu cau HS néu:
+ DG cao, df rong chir hoa A, A.
+ Chir hoa A, A gom may net?
- GV gi6i thiéu mAu chir viét hoa A, A va huodng dan HS quan sat chir viét hoa
A, A: do cao, @6 rong, cdc nét va quy trinh viét chir viét hoa A, A.

p-" . : ;.:f"

-GV chleu video HD quy trinh viét chu’ hoa A A.
- GV thao tdc mAu trén bang con, vira viét vira néu quy trinh viét tirng nét.
- YC HS viét bang con.
- GV hd tro HS gip kho khan.
- Nhén xét, dong vién HS.
2. Huéng din viét cau ving dung
- GV yéu cau HS doc cau tng dung trong: An qud nhd ngwoi trong cdy.
- GV huéng dan HS tim hiéu y nghia cau tuc ngit:
+ Nhdc nhé ching ta nhé on nhitng nguoi givip @6, cham séc, bo cong sire
dé cho ta c¢é dwoc nhitng diéu tot dep.
- GV viét mau cau tng dung trén bang, luu y cho HS:
+ Chir A viét hoa vi dirng dau céu.
+ Cdch noi chir viét hoa véi chir viét thwong: Nét 1 cia chit n tiép lién véi
diém két thiic nét 3 cia chir viét hoa A.
+ Khodng cdch giita cdc chiv ghi tiéng trong cdu bang khodng cdch viét
chit cdi o.
+ D¢ cao ciia cdc chir cdi: chir cdi hoa A, h, g, y cao 2,5 li (chit g, y cao
1,5 li dudi duwong ké ngang), chir q cao 2 li (1 li duoi duwong ké ngang); chir t cao
1,5 li; cac chir con lai cao 1 1i.
+ Cdch dat dau thanh & cdc chiv cdi: dau héi ddt trén chir a (qua), ddu
huyén ddt trén chir cdi o (nguoi) va o (trong).
+ Vi tri dat dau chdam cudi cau: ngay sau chit cdi y trong tleng cay.
+ Khodng cdch giita cdc con chit, dé cao, dau thanh va dau cham cudi céu.
Hoat dong Luyén tap - Thuc hanh (15-17°)
1. Hwéng din viét vao vo Tiéng Viét
- YC HS thuyc hién luyén viét chit hoa A, A va cau tng dung trong vo.
- GV quan sat, hd tro HS gip kho khan.
- Nhan xét, danh gid bai HS.
2. Soat 15i, chira bai.
- GV yéu cau HS dbi vo cho nhau dé phat hién 15i va gop y cho nhau theo
cap.
- GV nhan xét.
Hoat ddng ciing ¢b (2 — 3°)



- HS néu lai cac budc viét chir A, A.
IV.DIEU CHINH SAU BAI DAY
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TIENG VIET
BAI 3: NIEM VUI CUA BI VA BONG
NGHE VA NOI: NIEM VUI CUA BI VA BONG (Tiét 14)
I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS nhan biét duoc céc su viee trong tranh minh hoa va trao ddi vé noi
dung cua van ban va céc chi tiét trong tranh, dac bi¢t & muc ndi va nghe hoc sinh
ké lai cAu chuyén Niém vui ctia Bi va Béng
- 90% duya vao tranh va 101 goi y dudi tranh dé ké lai 1 — 2 doan cau chuyén.
- Van dung kién thtrc vao cudc séng hang ngay. Biét quan tim dén ngudi than
va ludn biét udc mo va lac quan.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File PowerPoint bai giang
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)
- Cho HS quan sat tranh: Tranh vé gi?
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
Hoat dong kham pha, luyén tap (15-17°)
1. N6i tiép dé hoan thanh ciu dwéi tranh
- GV cho HS quan sat ting tranh va tra 16i hoan thién cic cau dudi mdi tranh
+ Khi cau Vc‘)ng hién ra Bi ndi..
+ C6 bay sac cau Vong Bong sé....va Bi se...
+ Khi cau vong blen mat
+ Khong c6 bay sac cau Vong hai anh em van...?
- GV hd tro HS gip kho khan.
- Nhan xét, dong vién HS.
2. Chon ké lai 1- 2 doan ciia cAu chuyén theo tranh
- GV chia 16p thanh 4 nhom mdi nhom s& bde thim chon sb thi thir tu birc
tranh dugc chia theo nd1 dung ctia cau chuyén.
- Cac thanh vién trong nhém thdo luan va ctr dai dién ké lai cau chuyén dua
theo buc tranh.
- Pai dién cac nhom lan luot 1én ké lai ndi dung btrc tranh cua minh. GV stra
cach dién dat cho HS.
- Nhan x¢&t, khen ngoi HS va nhan manh noi dung ctia cau chuyén.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (13 — 15°)
- GV mo rong: Em hiy ké lai niém vui ciia minh khi ¢ ciing v6i nguoi than
trong gia dinh, ban be.
- 2 —3 HS chia sé trudce 16p
- Nhan xét, tuyén duong




- GV chdt:

+ cdu chuyén ta thiy dwoc tinh cim yéu thwong ciia hai anh em Bi va
Béng. Qua do ching ta ciing phai biét thwong yéu déi véi ngwoi thin, biét quan
tém dén nguwoi than; biét wéc mo va luén lac quan.

- HDHS ké lai cau chuyén Niém vui ctia Bi va Bong cho ngudi than nghe.
- YCHS hoan thién bai tip trong VBTTV, tr.8.
- Hom nay em hoc bai gi?
- GV nhan x¢ét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TIENG VIET
BAI 4: LAM VIEC THAT LA VUI (TIET 15 + 16)
I. YEU CAU CAN PAT :
- 100% HS doc dung, rd rang bai doc. Biét doc dang 101 ké chuyén va 101 néi
tryc tiép ctia nhan vat dat trong dau ngodc kép vdi ngit diéu phu hop.
- 90% HS hiéu noi dung biét ndi vé cong viéc minh vui nhat khi & truong mot
cach tu tin, rd rang.
- HS biét va yéu lao dong. Tra 10i cac cau hoi lién quan dén noi dung bai doc.
- 90% HS nhén biét cac nhan vat, dién bién cac su vat trong chuyén.
II. PO DUNG DAY HOQC :
- GV: File bai giang.
III. HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
TIET 1

Hoat dong Khéi dong (3 —5°)
- GV cung HS hat mua theo bai: Pua com cho me di cay.
- GV chiéu tranh va néu cau hoi
+ Em hdy ké lai cac cong viéc trong tranh?
-2 -3 HS tra 1o

- GV két lugn
+ Trong tranh moi ngwoi déu hdang say lam viéc va lam viéc vdi tinh than
vui vé

- GV két ni vao bai méi:

+ Moi nguoi, méi vt déu cé céng viéc cia riéng minh nhung cé diém
giong nhau la moi nguoi, moi vit déu thdy rdt vui. Bai doc Lam vige thit la
vui ciia nha van Té Hoai ciing néi vé diéu nay.

- GV ghi tén bai.
Hoat dong kham pha (27 — 30°)
1. Luyén doc:
- GV goi 1 HS doc tét doc mau toan vin ban (cha y giong doc phu hop véi
van ban)



- HS doc cau
- HS doc ndi tiép cau lan 1.
- GV huéng dan HS doc mot s tir ngit ¢ thé kho ddi voi HS (lam viée, tich
tdc, thirc ddy, no hoa, co ich, moi vat, nhat rau, luén luon, luc nao....) .
+2 — 3 lugt doc ndi tiép cau 1an 2 theo nhom.
- GV huéng dan HS doc nhiing cau dai
Con ga trong gdy vang / 0 6 0,/ bdo cho moi nguoi biét/ troi sdp
sang,/ mau mau thirc day.//
Canh dao né hoa/ cho sdc xudn thém rwc ré,/ ngay xudn thém tung
bung. //
- Luyén doc doan
- Yéu cau HS chia cac doan theo GV goi ¥
+ Poan 1: Tir dau dén thirc day;
+ Poan 2: tiép dén tung birng;
+ Doan 3: Phan con lai.
-2 — 3 luot doc nbi tiép tung doan
- GV giai thich nghia ctia mot s6 tir ngit trong bai:
- HS doc doan theo nhom. HS va GV doc toan van ban
- 2 - 3 HS doc thanh tiéng toan van ban.
+ GV y/c ca 16p doc lai toan van ban.
TIET 2
Hoat dong luyén tap, thuc hanh (17 - 20°)
1. Tra 1oi cau hoi
- GV huéng dan HS lam viéc nhém dé tim hiéu VB va tra 101 cac cau hoi .
Cdu 1. Nhitng con vit nao dwoc néi dén trong bai?
Cdu 2. Péng vai mot con vit trong bai, néi vé cong viéc ciia minh.
Cdu 3. Ké tén nhitng viéc ban nhé trong bai da lam.
Cdu 4. Theo em, moi nguoi, moi vdt lam viéc nhw thé nao?
- HS doc tung cau hoi.
- GV y/c HS hoat dong nhom 4 tra 101 cac cau hoi trén
- Pai dién c4c nhém lan lot 1én trinh bay cau tra 101 ciia minh
- Cac nhom khac nhan xét, danh gia. GV va HS théng nhat cau tra 10i.
Cdu 1. Ga trong, con tu hii, chim, chim cii méo
Cdu 2. HS hoat dong nhom, tw chon con vat minh thich dé néi vé cong
viéc cua minh voi cdc ban trong nhom.
Cdu 3. Lam bai, di hoc, quét nha, nhat rau, choi voi em do me.
Cdu 4: HS tra loi theo suy nghi cua ban than.
- GV hd tro HS gap kho khan, luu ¥ rén cach tra 1oi day du cau.
- Nhan x¢&t, tuyén duong HS.
2. Luyén doc lai.
- GV doc dién cam toan bai. Luu y giong ctia nhan vat (nhip nhanh hdi hop,
thé
hién tAm trang vui mung phan khéi trong dip tuu truong)
- HS lang nghe, doc tham.



-2 - 3 HS doc toan bai.
- HS nhan xét, GV khen ngoi.
3. Luyén tap theo van ban doc (10 — 12°)
Bai I:
- GV y/c Hs doc yéu cau SGK/ tr.21.
- Yéu cau HS thao luan nhém ndi tir ngtt & cOt A voi tur nglt & cot B dé tao
thanh cau néu hoat dong
- Goi dai dién cac nhom béo céo két qua trudce 16p, df‘mg tho1 hoan thién bai 2
trong VBTTV/tr.9.
- HS nhan xét bai ban.
- GV tuyén duong, nhan xét, chot dap an

| Con ga tréng J [:m:m tich tac, béo phit, bdo gmrJ
I Canh dao ] L},‘ vang bdo tréi sap sdng ]

[Cm déng hé ] [ nd hoa cho séc xudn thém nic rd ]

Bai 2:
- GV y/c Hs doc yéu cau SGK/ tr.21.
- HDHS dat cau néu hoat dong cuia em ¢ truong.
- Go1 HS doc cau minh vira dat
- GV sira cho HS cach dién dat.
- Nhan xét chung, tuyén duong HS
Hoat dong van dung trii nghiém (3 - 5’)
*GV hoi cau hoi lién hé, mo rong
+ Thoi gian e dwoc lam viée, dwoc hoc tdp (lao ddng) em cam thdy nhw
thé ndao?
+ Sau bai hoc nay, véi méi nguoi thoi gian dwoc lam viéce, hoc tap (lao
dong) co quan trong khong?
- GV y/c HS thao luén theo cdp va tra 101
-2 —3 cdp chia sé
- GV nhan xét, chdt: Thoi gian dé em cdm thdy vui vé, hao hieng. Thoi
gian dwoc lao dpng, lam vigc rit quan trong.
Hoat cung c6 din do 2 - 3°)
- GV yéu cau HS néi 1én cam nhan, ¥ kién cia minh sau bai hoc ngay hom
nay.
- GV tiép nhan y kién va khen ngoi dong vién HS
- GV néu y nghia bai doc va nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:

.....................................................................................................................................
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TIENG VIET
BAI 4: LAM VIEC THAT LA VUI
NGHE - VIET: LAM VIEC THAT VUI (Tiét 17)

I. YEU CAU CAN DAT
- Viét dung doan chinh ta theo yéu cau.
- Lam dung céc bai tip chinh ta.
- Biét quan sat va viét dung cac nét chit, trinh bay dep bai chinh ta.
- HS c6 y thire cham chi hoc tap.
II. PO DUNG DAY HOQC.
- GV: File bai giang.
III. HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)
- HS choi tro choi “ Song bién”
- Nhan xé&t, gioi thi¢u bai maoi.
Hoat dong hinh thanh kién thirc méi (7 - 8”)
-2, 3 HS doc lai bai.
- GV huéng dan HS nhan biét cac hién tuong chinh ta:
+ Bai gom nhiing du ciu nao?
+ Bai c6 nhitng chir nao viét hoa?
+ Bai ¢ chif ndo dé viét sai?
- HS tim nhitng tir d& viét sai.
+ Yéu cau HS viét nhap mot s chir d& viét sai.
- GV HD HS cach trinh bay.
- Can luu ¥ gi khi trinh bay doan va chuyén doan van?
Hoat dong luyén tap, thuc hanh (15-17)
1. Nghe - viét:
- GV doc tén bai, doc tung cau cho HS Viét vao vo.
- GV doc cho HS soat 15i chinh ta.
- HS nghe va soat 15i:

+ Lan 1: HS nghe va soat 16i, ding bt muc bo sung cac dau thanh, du cau
(n€u co).



, + Lan 2: HS d6i vo soét 15i cho nhau, dung but chi gach chan chir viét sai
(néu co).
- GV nhan xét bai viét cua HS.
2. Lam bai tap chinh ta
- Goi HS doc YC bai 2, 3.
- HDHS hoan thién vao VBTTV/ tr9.
Hoat dong van dung, trii nghiém (3 - 5)
- GV yéu cau ca 16p doc thudc long bang 10 chir cai tai 16p.
- GV nhéan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:

...................................................................................................
...................................................................................................
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TIENG VIET
BAI 4: LAM VIEC THAT LA VUI
LUYEN TU VA CAU : TU NGU CHI SU VAT, HOAT PONG, CAU NEU
HOAT PONG (Tiét 18)

I.YEU CAU CAN PAT

- Tim duoc tir nglr chi su vat, hoat dong.

- Bat dugc cau gidi thiéu theo mau.

- Phét trién vbn tr chi su vat, chi hoat dong.

- Rén ki ning str dung va phat trién von tir, ¢6 k¥ nang str dung tir ngit hop 1y
trong cac hoan canh giao tiép.

- Rén ki ndng dat cau gidi thicu.

- Yéu thich tir ngir Tiéng Viét, yéu thich cac hinh anh dep, yéu thich mén

hoc.

- Phat trién ning luc tu chi va tu hoc, NL gido tiép va hop tac, NL giai quyét
van dé va sang tao, NL ngon ngir, NL tham m.

- Yéu thich mo6n hoc.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU



Hoat dong Khéi dong (2— 3°)
- T chirc cho HS hat va van dong theo bai hat: “Chu éch con”.
- HS hét va van dong theo bai hat.
- Gv hoi: Chu éch con c6 nhitng diém gi n6i bat dang yéu?
- HS chia sé.
- GV va cd 16p nhan xét.
* GV gidi thi¢u bai va ghi bai trén bang.

Hoat dong kham pha, luyén tap (15 - 18°) ) ]
GV huwong dan HS lam bai tdp 1 trang 22 SGK két hop cham chita bai.

1. Tim tir ngir chi sy vat, hoat dong.
Bai 1:
- GV goi HS doc YC bai.
- Bai yéu cau lam gi?
- YC HS quan sat tranh va thdo ludn nhém néu: Tén cac sy vat
- Yéu cdu cac nhom trinh bay
- YC HS lam bai vao VBT/ tr.11.
+ Cac su vat: cai quat, cai ghé, cai giuong, cay ¢di, chobi...
- HS trinh bay
- GV ho trg HS gip kho khin.
- GV chira bai, nhan xé&t.
- Nhan xét, tuyén duong HS.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (7 - 8’)
Bai 2:
- Goi HS doc YC.
- Bai YC lam gi?
- Yéu cau HS tim cac tir ngit c6 thé gin véi cac vat vira néu & bai tap 1
- GV t6 chirc HS gén tur chi hoat dong v&i cac vat trong tranh.
- YC lam vao VBT tr.11.
- Nhan xét, khen ngoi HS.
Bai 3:
- Go1 HS doc YC bai 3.
- HDHS nbi vé viéc em lam & nha
- Nhan xét, tuyén duong HS.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (4 — 5)
- GV cho hoc sinh tim thém cac tir chi cay cbi, tir ngit chi hoat dong?

- Vé nha viét 2 - 3 ké mot viéc em da 1am o nha.
- GV nhan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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TIENG VIET
BAI 4: LAM VIEC THAT LA VUI
LUYEN VIET POAN : VIET POAN VAN NEU VIEC LAM CUA EM +
PQC MO RONG (Tiét 19, 20)
I. YEU CAU CAN PAT

- Viét duge 2-3 cau ké mot viéc em di lam & nha.
- Tu tim doc, chia sé véi ban mot cau chuyén yéu thich theo chu de.
- Phat trién ki nang dat cdu ké mot viéc em da 1am & nha.
- Biét bay t6 cam xuc, tinh cam qua bai cac bai doc.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- T chirc cho HS choi tro choi thi tim cac tir chi hoat dong & nha.

- T chirc binh chon cho chém tim dc nhiéu tir nhat.

- GV dan dat vao bai méi.

- HS chia sé.

- Nhan xét, gioi thi¢u bai.
Hoat dong luyén tap, thuc hanh: Luyén viét doan vin (30 - 35°)
1. Luyén viét doan viin
Bai 1:

- GV goi HS doc YC bai.

- Bai yéu cau lam gi?

- YC HS quan sat tranh va néi cac viéc ban nhé da lam

- GV ho trg HS gip kho khan.

- GV goi HS lén thyuc hién.

- Nhan xét, tuyén duong HS.

Bai 2:

- GV goi HS doc YC bai.

- Bai yéu cau lam gi?

- GV HDHS viét 2 — 3 cdu theo goi ¥

+ Em da lam duogc viéc gi?
+ Em lam viéc d6 thé nao?



+ Neéu suy nghi cua em khi lam xong viéc do.
- YC HS thuc hé{lh viét vao VBT tr.11
- GV quan sat, ho trg HS gap kho khan.
- Goi HS doc bai lam cﬁe~1 minh.
- Nhéan xét, chira cach dién dat
Hoat dong Poc mé rong ( 20 - 25°)
- Go1 HS doc YC bai 1, 2.
- T6 chure cho HS tim doc cac bai viét vé hoat dong cua thiéu nhi.
- T6 chuc cho HS chia sé tén bai doc.
- Trao ddi v&i cac ban vé bai da doc dua vao goi y:
+ Tén bai doc la gi?
+ Piéu em thich nhét trong bai doc 1a gi?
- Nhan xét, danh gia vi¢c doc mo rong cua HS.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (3 - 5°)
- Hom nay em hoc bai gi?
- GV toém tat ndi dung chinh ,
- GV yéu cau HS ndi Ién cdm nhan, ¥ kién ctia minh sau bai hoc ngay hom
nay.
- G};/ tiép nhan y kién va khen ngoi dong vién HS
- GV nhan xét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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TIENG VIET CUNG CO
LUYEN VIET: CHU HOA A, A
I. YEU CAU CAN PAT

- 95% HS biét viét chit viét hoa A, A ¢& vira va c& nho.
- Viét dung cau ung dung: An & nhw bat nwée day. Am no hanh phiic.
- Rén cho HS tinh kién nhan, can than.
- C6 y thie tham m¥ khi viét chir.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang. ’
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:



Hoat dong khéi dong (2- 3°)
- Cho HS quan sat mau chit hoa A, A va nhan xét.
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
Hoat dong Luyén tap - Thuc hanh (20-25)
- GV moi mot sé HS nhic lai quy trinh viét chir viét hoa A, A.

- GV viét lai mau cho HS quan sat, vua viét vira néu lai quy trinh viét chit A,
A, da hoc.

-GV yéu cau HS viét vao vo 6 1i thuc hanh Tiéng Viét chit viét hoa A, A.

- GV kiém tra bai tap viét cua HS va chita nhanh mot s6 bai.

- GV gidi thiéu cau tng dung: An chdm nhai ki. Am no hanh phuc.

- GV yéu cau HS doc cau tng dung.

- GV gidi thich ’n(f)i dung cau tuc ngit: Cau thanh ngit "4n & nhw bat nwée day”
c6 nghia la: an &, doi xir ¢0 trudc co sau, trong tinh nghia

- GV yéu cau HS tra 10i cau hoi:

+ Cau ung dung co6 nhiing chir nao phai viét hoa?

- GV huéng dan HS:

+ Trong cau Gng dung: An & nhw bat nuée day. Am no hanh phiic, chit A, A,
h, b cao 2,5 1i; chird cao 2 1i; chit t cao 1,5 li; cac chir con lai cao 1 1i.)

+ C& chit nho, chir viét dung mau, déu nét va ndi chit dung quy dinh; moi chir
trong cau cach nhau mot 6 li.

- GV yéu cau HS viét cau img dung vao vo 6 li thyc hanh Tiéng Viét.

- GV huéng dan chita mot s6 bai trén 16p, nhan xét, dong vién khen ngoi cac
em.
Soat 16i, chira bai.

- GV yéu cau HS dbi vo cho nhau dé phat hién 15i va gop ¥ cho nhau theo
cap.

- HS db6i v& cho nhau dé phat hién 15i va gbp ¥ cho nhau theo cip.

- GV nhan xét.
- HS theo doi.
Hoat dong van dung, trii nghiém (5-7")

- GV nhac nh¢ HS van dung cach viét chit hoa A, A vao cudc song dé viét cac
tén riéng, chir dau cau.



- HS ghi nhé va van dyung viét tén riéng bat dau bang am A, A vao gidy luyén
chit dep, v Luyén viét.

- GV cho HS néu lai ND da hoc:
+ HOom nay, em da hoc nhiing ndi1 dung gi?
- GV toém tat ndi dung chinh.
+ Sau khi hoc xong bai hém nay, em c6 cam nhan hay y kién gi khong?
- GV nhan xét, khen ngoi, dong vién HS.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

................................................................................................................
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TIENG VIET CUNG CO
TIENG VIET CUNG CO

TU NGU CHI SU VAT, HOAT PONG, CAU NEU HOAT PONG.
I.YEU CAU CAN PAT:

Giup hgc sinh:

- Tim duoc tir nglr chi su vat, hoat dong.

- Bit dugc cau gidi thidu theo mau.

- Phét trién vbn tr chi su vat, chi hoat dong.

- Rén ki ning str dung va phat trién von tir, ¢6 k¥ nang str dung tir ngit hop 1y
trong cac hoan canh giao tiép.

- Rén ki nang dat cau gidi thigu.
- Yéu thich tir ngir Tiéng Viét, yéu thich cac hinh anh dep, yéu thich mén
hoc.

- Phat trién nang luc tu cha va tu hoc, NL gido tiép va hop tac, NL giai quyét
van dé va sang tao, NL ngon ngir, NL tham mi.

- Yé&u thich mon hoc.
II. PO DUNG DAY HOQC:
- GV: Giao an PP.
III. HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Khéi dong (3 -5")



- T chirc cho HS hat va van dong theo bai hat: “Chu éch con”.
- HS hét va van dong theo bai hat.
- Gv hoi: Cha éch con c6 nhitng diém gi ndi bat dang yéu?
- HS chia sé.
- GV va ca 16p nhan xét.
* GV gidi thi¢u bai va ghi bai trén bang.
Hoat dong luyén tap, thuc hanh (23 - 25°)
GV hwéng dan HS lam bai tdp két hop cham chita bai.

Bai 1: Tim tir ngir chi sy vat, hoat dong.

Tim nhing tir ngir chi s vat (ngudi, do vit, con vit, ciy cdi, ...) dwoce vé dudi
day:

Goi y: Em quan st cac tranh va goi tén ngudi, dd vat, con vat, cdy cdi.

- GV goi HS doc yéu cau bai.
? Bai yéu cau lam gi?
- HS quan sat tranh va thdo luan nhém néu: Tén cac su vat
- Yéu cdu cac nhom trinh bay
- Yéu cau HS lam bai vao V& 6 li.
+ Cac su vat: b doi, cong nhan, con trau, cay dura,...
- GV hd trg HS gip kho khin.
- GV chira bai, nhan xét.
- Nhan xét, tuyén duong HS.
Bai 2: Tim cac tir chi hoat dong cuia loai vat trong nhirng cau sau:
a) Con trau an co.
b) Pan bo udng nudc dudi song.



- Goi HS doc yéu cau bai 2.
? Bai yéu cau lam gi?
- Yéu cau HS tim céc tir ngit chi hoat dong trong nhiing cau trén.
- Hs lam vao V& 6 1i.
- Nhéan xét, khen ngoi HS.
Bai 3: Pit 2 cu néu hoat dong bing cach sir dung nhirng tir chi hoat dong tim
dwgc ¢ bai 2.
- Goi HS doc yéu cau bai 3.
- Huéng dan Hs dit cau.
- Hs Iam bai vao V& 6 L.
- Nhan xé&t, tuyén duong HS.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (2 - 3°)

- GV nhan xét tiét hoc. Tuyén duong nhimg hoc sinh tich cuc trong gid hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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TOAN
CAC THANH PHAN CUA PHEP CONG, PHEP TRU

SO HANG, TONG (Tiét 6)
I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS nhan biét dugc 56 hang, tong trong phép cong

- 100% HS tinh duoc tong khi biét cac s6 hang;

- HS van dung kién thirc vao thuc tién.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang, tro choi giai ctu nang tién ca, PBT (*)
III. HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Khoi dong, két ndi (3 - 57)

- GV 16 chuc cho HS choi tro choi Gidi curu nang tién ca

- GV pho bién luat choi: HS s& vao céc vai cac chién binh vuot cac chudng
ngai vat bang cach tra 10i dung cau hoi ¢ cac ching duong. Trongg 3 phit ai 1a
nguoi tra 101 duoc nhiéu dap an ding thi nguoi d6 di ciu duoc nang tién ca

- GV tong két tro choi, két nbi vao bai

Hoat dong kham pha hinh thanh kién thirc méi (7 — 10°)



- GV y/c HS quan sat tranh va tra 161 cau hoi:
- GV y/c HS thao luan theo cap.
+ Trong bé cd hinh chir nhdt ¢é mdy con ca?
+ Bé trom cé mdy con cd?
+ Cad hai bé ¢é mdy con cd?
- 2 — 3 cap tra 161 cau hoi
- GV nhén xét, chot dap an

- Trong bé hinh chit nhdt co 6 con cd. Trong bé tron co 3 con ca. Ca hai bé
co 9 con ca

o) oo R

& Li i
= = Coétat ca 9 con ca

@9 -0

S6 hang S6 hang Téng

- GV y/c HS néu phép tinh

+ 6 1a s6 hang, 3 sb hang; 9: tong (6 + 3 ciing goi la tong) — chiéu lén
man hinh/ viét bang

Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (13 —15°):

GV hwong dtfi} hoc sinh lam bai 1,2,3 trang 13 SGK va cdc bai tdp trong vo
Thuwc hanh todn két hop chdm chira bai

Bai 1: S6?
- HS doc yéu cau bai toan.

- GV hudng dan mau: Pé tinh tong cta hai sd hang 7 va 3, ta liy 7 + 3 = 10,
vay tong bang 10, viét 10.

- GV y/c HS néu tong cta hai s hang 14 va 5.
- Lam thé nao em tim ra dugc tong?
- HS néu cach tinh va két qua.

- GV nhén xét, tuyén duong, chot dap an:

Sé hang 7 14 20 62
Sé hang 3 5 30 37
Téng 10 19 50 99

- GV chot Kién thirc: Muon tinh tong ta ldy s6 hang thir nhat céng véi sé
hang thur hai.



Bai 2: Pit tinh réi tinh tong, biét cac s6 hang la:
a)42 va 35 b) 60 va 17
c) 81 va 16 d) 24 va 52

- HS doc yéu cau bai toan.

- GV huéng dan mau:

a) 42 va 35 trén bang. Luu y cho HS viéc dit tinh cac sb6 chuc va sb don vi
thang hang.

Vay: 42 +35=177
- HS lam bai cd nhan vao vé 6 1i toan.
- GV quan sat, hd trg HS gip kho khin két hop chim bai.
- Nhan xét bai HS.
- GV chét: Cdch dt tinh roi tinh tong khi biét s6 hang.
Bai 3: Tir cac so6 hang va tong, em hiy lap phép cong thich hop

Sé hang ! S6é hang E Téng i

....................................................

- HS doc yéu cau bai toan.

- Bai cho nhiing s hang nao?

- Bai cho tong nao?

- GV néu: Tur cac sd hang da cho, em hay lap mot phép tinh cong co tong
bang 36 hoic 44.

- GV HDHS lam bai ca nhan vao v bai tap.

- GV nhan xét, chdt dap an.

- GV chét: Ciing c6 cdch tinh tong.

Lap phép tinh: 32 + 4 =36 va 23 + 21 = 44.

Hoat dong Ciing co: (2 —3)

- LAy vi du vé phép tinh cong, néu thanh phan cta phép tinh cong.

- Nhan xét gio hoc.
IV.PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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TOAN
BAI 3: CAC THANH PHAN CUA PHEP CQNG, PHEP TRU
SO BI TRU, SO TRU, HIEU (Tiét 7)
I. YEU CAU CAN DAT

- HS nhén biét dugc s bi tru, s tri, hi¢u trong phep trur.

- Tinh dugc hiu khi biét s6 bi trir va sd trir.

- Phét trién nang luc tinh toan.

- Phat trién ki nang hop tac, rén tinh can than.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang, phiéu bai tap nhom.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Khéi dong (3 —5)

- Tro choi “Trén tim ciing Bach Tuyét va 7 chii lin”’, cac cAu hoi trac nghiém
lién quan dén cac phép tinh cong va néu tén goi cua cac thanh phan trong phép
cong”.

- GV nhan xét va tuyén duong.

Hoat dong Hinh thanh kién thirc méi: (7 - 8)

- Str dung mot phép cong trong phan tro choi khai dong, tir phép cong do va
moi lién hé giita phép cong va phép trir dé rat ra phép trur. (16

- GV gi6i thiéu tén goi cac thanh phan trong phép trir.

- HS 14y thém vi du vé phép trtr, chi rd cac thanh phan cua phép tri.

- GV nhan x¢ét va tuyén duong.

- GV lay vi du: Cho s6 bi trir la 15, s6 triv la 5. Tinh hiéu hai s6 do.

+ Bai toan cho biét gi?

+ Bai yéu cau la gi?

+ D¢ tinh hiéu khi biét s6 bj trir, s6 trr, ta lam thé nao?

- HS tra loi.

- GV chét: Cdc thanh phén trong phép triv va cdch tinh hi¢u khi biét sé bj triv va
s triv.

Hoat dong Thuc hanh, luyén tap: (18 — 20)

GV huong dan hoc sinh lam bai 1, 2, 3, 4 trang 14/SGK.; két hop cham chita bai.
Bai 1: S6?

a) b)
86— 32 =54 47 - 20 = 27
S6 bi trir ? S8 bi tri ?
S8 trir ? S6 trir ?
Higu 2 Higu 2
- Go1 HS doc YC bai.

- GV huéng dan mau: Dién s6 phi hop theo thanh phan phép tinh.
- HS néu sb bj trix, sb trir, hiéu cta phép tinh.

- HS ling nghe, tra 101 va 1am bai c4 nhan vao vé Thyc hanh toan.
- GV quan sat, ho tro cadc HS gip khé khin.

- GV goi HS chia sé két qua

- GV Nhan xét, tuyén duong.



Bai 2: S6?

S6 bi trir Y 68 S0 73
Sé trir 24 45 40 31
Higu 33 ? ? ?
- HS doc YC bai.

- Bai yéu cau lam gi?

- GV huoéng dan mau: 57 — 24 = 33 trén bang. Luu y cho HS viéc dit tinh cac
théng hang, cot doc.

- HS cho HS thao luan nhém déi1 va lam bai vao vé Thuc hanh toan.

- GV quan sat, hd tro HS gip kho khan.

- HS dbi vo kiém tra chéo bai cta nhau.

- GV danh gia, nhan xét bai HS.

GV chét: Cach tim hiéu khi biét sé bi triv va sé trir.
Bai 3: Dit tinh rdi tinh hiéu
a) S6 bi trir 1a 49, s6 triv 1a 16.
b) Sb bi trir 1a 85, s trir 1a 52.
c) S6 bitrir Ia 76, s6 triv 1a 34.

- HS doc YC bai.

- GV huéng dan mau: i gz
43

: 2 Vay 68 —25=43
+ Bai todn cho biét gi?

+ Bai toan yéu cau lam gi?
+ Pé tinh hiéu, chung ta can lam gi?
- HS quan sat, tra 1o1.
- HS 1am bai cd nhan vao vé 6 1.
- GV quan sat, ho tro cadc HS gip kho khin.
- HS d6i chéo vé dé kiem tra.
- HS bao céo két qua. GV danh gia va nhan xét.
GV chét: Cach dit tinh va cdch trinh bay bai dit tinh.
Bai 4: Giai toan c¢o 101 van
Mot bén xe c6 15 6 t6, sau d6 co 3 xe roi bén. Hoi bén xe con lai bao nhiéu 6 to.
- HS doc dé bai, tim hicu dé.
+ Bai yéu cau lam gi?
+ Bai toan can st dung phép tinh gi?
+ Bai toan cho sé nao?
- GV néu: Tir cac s6 di cho, em hay lap mot phép tinh. tinh va trinh bay 10i
giai vao vé o li.
- GV quan sat, hd tro HS gip kho khan.
*HS mike 1: C6 thé trinh bay bai giai hoan chinh



Bai gidi:
S6 6 t6 con lai trong bén la:
15-3=12( to)
Ddp s6: 12 6 16

GV chét: Cdch gii bai todn cé 1oi vin.
Hoat dong Ciing cb: (3 —5)

- Hom nay em hoc bai gi?

- Lay vi du vé phép tinh trir, néu thanh phan cta phép tinh trir, néu cach tim
hi¢u

- GV nhéan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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TOAN
CAC THANH PHAN CUA PHEP CONG, PHEP TRU
LUYEN TAP (Tiét 8)
I. YEU CAU CAN PAT
-98% HS thuc hién dugc phép cong, phép trir va so sanh céc so.
- 98% HS biét tim tong va hiéu trong bai toan.

- Lap dugc cac so co hai chir so tir cac chir s6 da cho; sap xép cac so theo thua
tu, tim dugc s6 16n nhat, s6 bé nhat trong cac s6 da cho.

- Phat trién nang luc tinh toan, ki nang so sanh sb.
- Phat trién ki nang hop tac, rén tinh can than.

II. CHUAN BI PO DUNG
- File bai giang

III. HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong 1: Khéi dong (3 —57)

- Tro choi “Cau ca”. Moi lugt choi trng vd1 mdt cau héi, HS chon con cé co
két qua dung dé cau.

- GV nhéan xét va tuyén duong.
Hoat dong 2: Luyén tap, thuwe hanh (18 —20°)

Huwéng din hoc sinh lam bai tap, két hop chdm chita bai.



Bai 1: Viét so
- HS doc yéu cau bai toan.
- GV HDHS 1am mau:
+ Tong 1a thyc hién phép tinh gi?

+ Dua vao mau, bai toan thudc dang toan quen thudc nao? (Dang phan tich
mot sO co hai chit so6 thanh so6 chuc va so don vi)

+ Néu céc chit s6 theo hang?
+ Ghi thanh tong céc s theo hang?
- HS trinh bay vao vo 6 1i.
- GV hd trg cac HS gip kho khin.
- GV nhan xét va tuyén duong.
Bai 2: S6
- HS doc yéu cau bai toan.
- HS dém s6 ngdi sao theo mau va dién vao bang tong hop roi thyc hién.
- GV hoéi:
+ Tinh tong ta cAn thyc hién phép tinh gi? Viét phép tinh va cho biét két qua.
+ Tinh hiéu ta can thuc hién phép tinh gi? Viét phép tinh va cho biét két qua.
- GV nhan xét va tuyén duong.
Bai 3:
a) Sip xép
- HS néu yéu cau bai toan.
+ Viéc ddi chd cac toa tau nham muc dich gi? (So sdnh, sap xép thir ti céc s6)
- HS quan sat va tim hudng giai quyét.
- HS chia sé cau tra 101.
- HS trinh bay vao vé oli.
b) Tinh
- HS néu yéu cau bai toan.

+ S4 bé nhat 1a s6 nao? Sb 16n nhat 1a sb nao?



+ Tinh hiéu la thuc hién phép tinh gi?
- HS chia sé cau tra 1o1.
- HS trinh bay vao vo 6 1i.
- GV nhan x¢ét va tuyén duong.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (8 — 10°)
Bai 4: Tir cac s6 bj trir va so trir, em hiy 1ap cac phép tinh trir thich hop.
*Tro choi: A1 nhanh — A1 ding
- HS néu yéu cau bai toan.
+ Bai toan cho nhitng s6 nao?
+ Phép trir can lap dugc bang cach nao? (Sé bi trir - s6 trir = hiéu)
- GV chia 16p lam 3 nhom, cadc nhom lam bai vao bang phu.
- C4c nhom béo cdo, HS nhan xét, GV chét dap an.
- GV danh gia ,nhan x¢ét va tuyén duong.
- GV nhéan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU TIET DAY
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TOAN
HON, KEM NHAU BAO NHIEU (Tiét 9)
I. YEU CAU CAN PAT

- HS Nhan biét bai toan hon kém nhau bao nhiéu qua quan sat dé bai va tranh.

- Biét giai va trinh bay bai giai toan c6 10i vin véi mot phép tinh.

- Phat trién né}lg lyc tinh toan, trin,h ba}y lb:i giai toéq c6 101 van voi mc?t phép
tinh rén va phat tl:ién nang luc giai quyét van dé. Phat trién ky nang giao ti€p toan
hoc qua ndéi va viét bai todn c6 101 van.

- Phat trién ki nang hop tac, rén tinh can than.

II. PO DUNG DAY HQC
- GV: Bai giang powerpoit.



III. HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Mé diu: Khéi dong, két noi (3 —4°)

- Trod choi “Kéo co”. Chia 16p thanh 2 doi, mdi lugt mdi vién ciia mdi doi
chon mot cau hoi lién quan dén céc thanh phan trong phép cong, phép trir. Sau 5
luot, d6i nao cé nhiéu ciu tra 10i ding hon, d6i d6 danh chién thing.

- GV nhéan xét va tuyén duong.
Hoat dong hinh thanh kién thirc méi: (8 — 10°)

- HS quan sat tranh trong SGK trang 16 va néu bai toan, sau do tu tra 101 cac
cau hoi: bai toan cho biét gi? Hoéi gi?

- GV tom tit bai toan.
a) Ga: 10 con

Vit: 7 con

b) Ngdng: 5 con

Vit: 7 con

Ga hon vit: ... con? x , )
’ Ngong kém vit: ... con?

- HS néu phép tinh thich hop.

- GV nhan manh chit “hon”, “kém” trong bai toan thuong dan dén phép tinh

- GV néu lai trinh ty cic budc dé tim cach gidi bai toan:
+ Budc 1: Phan tich, tim hiéu dé bai (Bai toan cho biét gi? Hoi gi?)
+ Budc 2: Tim phép tinh gidi bai toan.

+ Budc 3: Trinh bay bai gidi hoan chinh.

a)  Biigidi b)  Bai giai:
S6 ga hon s vit o 5 Vi
0 ga hon s0 vi S6 ngdng kém so vit 1a:
la: 10— 7 = 3 (con) 7-5=2(con)
Dap s6: 3 con Dap sb: 2 con

- HS léy thém vi du vé bai toan hon, kém trong thuc té.

- GV nhan x¢ét va tuyén duong.
Hoat dong Thuwe hanh, van dung: (18 —20°)
GV HDHS lam bai 1, 2, 3, 4 trang 16, 17 SGK; két hop cham chira bai.
Bai 1:

- HS quan sat tranh.



- GV néu cau hoi khai thac:
+ S6 chim ¢ mdi canh 1a bao nhiéu con?
+ 86 chim & canh dudi it hon s6 chim ¢ canh trén miy con?
- HS xéc dinh phép tinh va chia sé cau tra 101.
- GV nhéan xét va tuyén duong.
Bai 2:
- HS quan sat tranh va ty tra 101 cic cdu hoi: S6 hoa di t6 mau? S6 hoa chua
to mau? Lap phép tinh.
- HS chia sé cau tra lo1.
- GV nhan xet va tuyén duong.
Bai 3:
- HS néu yéu cau bai toan.
+ Bai toan cho biét gi?
+ Bai toan héi gi?
+ Ta can lap phép tinh nao?
- HS chia sé cau tra lo1.
- HS trinh bay bai giai vao vo.
- GV hd trg cac HS gip kho khan.
- GV nhan x¢ét va tuyén duong.
Bai 4:
- HS néu yéu cau bai toan.
+ Bai toan cho biét gi?
+ Bai toan hoi gi?
+ Ta can 1ap phép tinh nao?
- HS chia sé cau tra 101.
- HS trinh bay bai giai vao vo.
- GV hd trg cac HS gip kho khan.

- GV nhan xét va tuyén duong.



Hoat dong ciing co: (1 —2°)
- GV nhan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

TOAN
HON KEM NHAU BAO NHIEU (Tiét 10)

I. YEU CAU CAN PAT:
- HS Nhén biét ba todn hon kém nhau bao nhi€u qua quan sat dé bai va
tranh.
- Biét giai va trinh bay bai giai todn c6 101 vin vi mot phép tinh
- Phat trién ning lyc tinh toan, trinh bay 101 giai toan c6 161 van voi 1 phep

tinh rén va phat trién nang lyc giai quyét van dé. Phat trién k¥ ning giao tiép
toan hoc qua ndi va viét bai toan ¢ 101 vin

- Phat trién ki nang hop tac, rén tinh can than.

II. PO DUNG DAY HOC
- GV: Bai giang powerpoit, bang glay mau xanh, dé vang theo bai 1
III. HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong mé Qau Khéi dong lget ndi (3 - 5°)
- HS hat dong thanh bai “Dém vui”
- GV khen ca 16p va gidi thi€u bai.
Hoat dong Luyén tap (23 —25°):
Bai 1:
- HS doc yéu cau bai toan
- GV huéng dan HS thyc hién ldy bang gidy mau da chuén bi san do tim
kich thudc 1ap phép tinh néu két qua cua bai 1, cung ¢6 vé don vi do dd dai,

cach tinh hiéu
7CM

4 cm

6 cm

- GV néu:



a) Bang glay mau do dai hon bang gidy mau vang may cm? (7 -4=3 cm)
b) Bang gidy mau xanh ngan hon bang gidy mau d6 may cm?(7 - 6 = 1 cm)
- GV nhan x¢ét, tuyén duong HS.
Bai 2:
- HS doc yéu cau bai toan
- HS quan sat hinh trong sach va néu két luan, cing cb vé dai hon, ngan hon
a) Bt nao ngan nhat.
b) Bt chi dai hon but muc? (25 - 20 =5 cm)
- But sap ngan hon but chi? (25 - 10 = 15 cm)
- HS chia sé két qua trudc 16p.
- GV nhan xét, tuyén duong.
Bai 3/18:
- HS doc yéu cau bai toan
- Bai yéu cau lam gi?
- HS quan sat hinh v€ va thuc hién theo cap tra 101 1511 luot cac yéu cau.
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a) R6 -bot nao cao nhat? (Ro- bdt C cao nhat)
b) S6?
- R0 - bt A cao hon R6 - bot B? (56 - 56=2 cm)
- R0 - bot B thap hon R - bdt C? (59-54- 5 cm)
- HS 1am bai vao v& 6 1.
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.
- GV nhéan x¢ét, danh gia bai HS.

Bai 4/18:
- HS doc yéu cau bai toan

- HS quan sat hinh v€& va lam bai ca nhan
a) Mai gip dugc hon Nam maéy cai thuyén?.
Bai giai:
a) Mai gap dugc hon Nam s6 thuyén la:
8-6=2 (thuyen)
Daép sb: 2 thuyén

b) Nam gip dugce kém Mai may cai thuyén?
Bai giai:
b) Nam gép dugc kém Mai s6 thuyén 1a:
8-6=2 (thuyén)



Diép s6: 2 thuyén

- HS 1am bai vao v& 6 1.
- GV quan sat, hd tro HS gip kho khan.
- GV nhan xét, khen ngoi HS.

Hoat dong ciing co: (2 —3")

- GV nhan xét tiét hoc
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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TOAN TU DUY
TIM QUY LUAT CUA DAY SO (Tiét 1)
I. YEU CAU CAN PAT

- Hoc sinh biét tim s6 con thiéu trong cac day so c6 quy luat.

- Thong qua viéc giai toan, HS c6 co hoi dugc phat trlen nang luc tu duy, 1ap luan
toan hoc, nang luc giai quyét van dé, ning luc giao tiép toan hoc.

- Cham chi, trach nhiém, nhan 4i, c6 tinh than hop tac trong khi lam viéc nhom.

IL. PO DUNG DAY HQC

* GV: File bai giang, cac thé sb, phiéu bai tap.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong ( 3-5°)

- Choi trd choi: Choi tro choi “Pém s6”. Cu thé: GV doc 1 sb va doc céc yéu cau
nhu + 1, + 2, ... va goi HS doc so tiép theo.

Hoat dong Hinh thanh kién thirc méi
* Tim s6 con thiéu trong ddy so:

- GV: Cho hai s0 con thi€u trong cac day so sau:

b)1,3,5,7, .0, ......
- GV goi HS doc yéu cau dé bai.

- GV huéng dan HS quan sat ddy s6 va tim ra diém dic biét, tir d6 tim ra quy luat
cua day soO.



- HS thao luan nhom doi dé tim ra két qua.
- GV goi 1, 2 nhom néu két qua.
- Cac nhom khac nhan xét.
- GV nhan xét va khen ngoi HS.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh ( 25-27°)
Huwéng din hoc sinh lam bai tgp, két hop chim chiva bai
Bai 1: Pién s thich hop vao chd trong:
a) 10, 20, 30, 40, 50, 60, ....... y seeseces
b) 90, 80, 70, 60, 50, ....... ) eeenens
- GV goi HS doc yéu ciu bai toan.
- HS lam bai cé nhéan vao Phiéu BT.
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.
- GV goi HS chia s¢ két qua .
- GV nhan x¢&t, khen ngoi HS.
Bai 2: Pién so6 thich hop vao chd trong:
a) 3,6,9,12,....... y serenses
b) 4,8, 12, 16, ....... y sersuses
- GV goi HS doc yéu cau bai toan.
- HS thao ludn nhoém d6i dé tim ra quy luét cia day so.
- HS lam bai vao vo 6 1.
- GV quan sat, ho trg cac nhém gip kho khan.
- GV goi HS chia sé¢ két qua .
- GV nhan x¢&t, khen ngoi HS.
Bai 3: Tim 2 s6 con thiéu trong diy sd sau:
a) 1,2,4,7, .oy onnn.
b) 2,4,8, 16, ...... y eeenens
- GV cho HS doc yéu cau bai toan.
- GV cho HS thao luan nhom 4 dé tim ra quy luat cua day so.
- GV huodng din HS tim quy luat cta diy so.
- HS trinh bay bai vao vo 6 li.
- GV quan sat, cham chita bai va giup d& nhitng HS gip kho khan.
- HS chia sé két qua.

- GV nhan xét va khen ngoi hoc sinh.



Bai 4: Tim so con thiéu trong day s6 sau: ( Danh cho cac HS di 1am xong 3 bai

trén)
1,3,7,13,21,31, .......

- GV cho HS doc yéu cau bai toan.
- GV cho HS thao luan nhom 4 dé tim ra quy luét cia day sb.
- GV hudng din HS tim quy luat cta diy so.
- HS trinh bay bai vao vo 0 li.
- GV quan sat, cham chita bai va giup d& nhitng HS gip kho khan.
- HS chia sé két qua.
- GV nhan xét va khen ngoi hoc sinh.
Hoat dong Van dung ( 2-3’)

+ Bai hoc hom nay, em biét thém duoc diéu gi?
+ Pé co thé 1am tét cac bai tip trén em nhén ban diéu gi?
+ Xem lai cac bai da lam.
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (NEU CO)
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TU NHIEN VA XA HOI

NGHE NGHIEP (Tiét 4)

L.YEU CAU CAN PAT :
- 100% HS néi duoc tén cong viéc, nghé nghiép cua nhitng ngudi 16n trong gia
dinh.

- 95 — 98% HS néu duoc ¥ nghia ctia nhitng cong viéc, nghé nghiép d6 d6i voi gia
dinh va xa hdi.

- bat dugc cau hoi dé tim hiéu thong tin vé tén cong viéc
- Thu thap duoc mot sb thong tin vé nhitng cong viée, nghé ¢ thu nhap, cong viée
tinh nguyén
- Chia sé duoc v6i cac ban, ngudi thian vé cong viée , nghé nghiép yéu thich sau
nay
1I. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang



III. CAC HOAT PONG DAY - HQOC CHU YEU
Hoat dong 1: Khéi dong (3-5)
- GV cho HS nghe va hat theo bai “Ldn 1én em s€ lam gi?”
- GV dan vao bai
Hoat dong 2: Kham pha kién thirc méi (8-10°)
Cong viéc , nghe nghiép cia nhirng nguwoi 16m trong gia dinh
- GV yéu cau HS quan sat cac hinh tir Hinh 1 dén Hinh 6 SGK trang 10 va tra
161 cau hoi:

+ Noi tén cong viéc, nghé nghiép cia nhitng ngudi trong cac hinh dudi day.
+ Cong viéc va nghé nghiép d6 co y nghia gi?
-HS tra loi:

+ N6i tén cong viée, nghé nghiép ciia nhitng ngueoi trong cdc hinh: ca si, ldi
taxi, cau thu da bong, tho xdy, bdc si, canh sat giao thong.

+ Ca si: mang tiéng hat dé co dong, dong vién, truyén cam hurng yéu doi,
mang lai niém vui dén moi nguoi.

+ Ldi taxi: dwa moi nguoi dén noi can den va an toan.

+ Cdu thu da bong: thi dau vi mau co sdc ao cua dia phuwong, cua dat nuoc,
mang lai niém vui, sy tuw hao cho moi nguoi.

+ Tho xdy: xdy dung 1én nhitng ngéi nha cao tang, con dwong dep dé cho
moi nguoi.

+ Bac si: kham va chita bénh cho moi nguoi.

+ Canh sdt giao thong: chi dan giao théng cho moi nguwoi tham gia giao
thong, tranh duoc dch tac.

- GV moi dai dién mot s6 nhom trinh bay két qua 1am viée trude 10p.
- GV yéu cau HS khac nhan xét, bo sung ciu tra 10i.
- GV chinh stra, bd sung va hoan thién ciu tra 10i.

Hoat dong 3: Luyén tap, thwe hanh (8-10°)
- GV cho HS thao luan nhoém doi

- GV yéu cau 2 cip HS dat cau hoi va tra 16i vé nghé nghiép ciia nhitng ngudi
16n trong gia dinh minh theo ggi y trong SGK hodc theo doan hoi thoai GV dua ra:

A: Mg ban lam cong vi¢c gi?
B: Cong viéc cia me minh 1a ban hang ngoai cho.

B: B ban lam nghé gi?



A: B6 minh lam nghé tho xay.

- GV yéu cau: Tung thanh vién trong nhom chia sé 16n 1én minh thich lam
nghé gi va vi sao?

~ -GV moi mot s HS chia sé trude 10p va khuyén khich HS phai chim ngoan
dé theé hién udc mo cua minh.
Hoat dong ndi tlep (3-5)
- GV yéu cau HS néi 1én cam nhan, y kién cia minh sau bai hoc ngay hom
nay.
- GV ti€p nhéan y kién va khen ngoi dong vién HS
- GV tom tat nd1 dung chinh
-GV nhég x¢t gio th.‘
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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TU NHIEN VA XA HOI

~ NGHE NGHIEP (Tiét 2)
I.  YEU CAU CAN DAT:

- 95% HS noi duogc tén mot sb cong viéc tinh nguyén va y nghia ctia nhiing
cong viéc do.

- 90— 95% HS biét cach thu thap dugc mat s6 thong tin vé nhitng cong viéc,
nghé nghiép c6 thu nhap, nhitng cong viéc tinh nguyén.

- Giad duc HS biét yéu thuong, gitip d& nhitng ngudi xung quanh.

II. PO DUNG DAY HQC
- GV: May chiéu, phiéu bai tap, bo d6 dung,...
III. CAC HOAT PONG DAY - HQOC CHU YEU

Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- Tao tim thé himg tht cho hoc sinh va timg budc 1am quen bai hoc.
- GV giédi truc tiép vao bai Nghé nghiép (tiét 2)

Hoat dong Kham pha4, hinh thanh kién thirc (8-10°)

Tim hiéu mét sé cong viéc tinh nguyén

- GV giai thich cho HS hiéu nghia cua tir:



+ Cong viéc tinh nguyén: lam viéc vi cong dong ma khong yéu cau tra
cong.

+ Thu nhdp: khoan cua cai thwong dwoc tinh bcing tien ma mot cd nhan
(doanh nghiép) trong mot khoang thoi gian nhdat dinh tiw cong viéc hodc hoat
dong nao do.

- GV yéu cau HS quan sat cac hinh tir Hinh 1 dén Hinh 4 SGK trang 12 va tra
161 cau hoi:
+ Noi vé cac cong viéc tinh nguyén trong cac hinh & SGK trang 12?
+ Néu y nghia cua nhiing cong viéc do?
- HS tré lot:
+ Hinh 1: Mo lop day hoc.

Y nghia: Giip cdc tré khéng cé diéu kién hoc tdp cé thé dén truong,
dwoc hoc kién thirc giong nhw bao tré em khac, giup cac em tro thanh nguoi
co y thuee, dao duee tot trong xd hoi.

+ Hinh 2: Don dep duong di

Y nghia: Giip dwong phé sach sé, bdo vé méi truong séng cia moi
nguoi.

+ Hinh 3:Trong cdy xanh

Y nghia: Bao vé méi trwong chong sac 16, séi mon dat.

+ Hinh 4: Kham chita bénh nguoi ngheo

Y nghia: Gitip nguoi nghéo khong cé diéu kién khdm chita bénh dé chita bénh
va giup ho theo doi duwoc sirc khoe cua minh.

- HS tra 10i: Mot s6 cong viéc tinh nguyén khdc ma em biét: Hién mdu tinh
nguyén. Phat qua cho nguwoi ngheo va tré em dwong pho. Don dep vé sinh moi
truong. Xay nha tinh thwong cho nguoi gia neo don.

Hoat dong Van dung, trai nghiém (12-15°)
- GV yéu cau HS:
+ Tung c4 nhan chia sé thong tin ma minh da thu thap dugc trong nhom.

+ Ca nhoém cung hoan thanh bang. GV khuyén khich cac nhém c6 tranh
anh minh hoa.

PHIEU THU THAP THONG TIN

Tén ngudi Nghé nghiép C6 thu nhap Tinh nguyén




- GV chét: Trong gia dinh, ngwoi lon thuwong cé cong viéc, nghé nghiép
khac nhau. Cac cong viéc, nghé nghiép co y nghia doi voi gia dinh va xa hi déu
dwoc trdn trong.

* Hoat dong ciing cb: (3 -5
- GV yéu cau HS néi 1én cam nhan, y kién ctia minh sau bai hoc ngay hom
nay.
- GV tiép nhan y kién va khen ngoi dong vién HS
- GV tém tat ndi dung chinh
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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HOAT DQONG TRAI NGHIEM
SHDC CAP LOP: THU'C HIEN NOI QUY NHA TRUONG
YEU CAU CAN PAT:
- Co y thuc va thal do tich cuc, y thirc xay dung ndi quy truong 16p.
- B01 dudng phim chat nhan 4i, trung thuc, trach nhiém.
- Biét chao hoi, lam quen, xdy dung mdi quan hé tot dep v6i ban cung 19p,
cung truong.
II. PO DUNG DAY HQC :
-GV: gidy mau, keo, keo bang ndi quy cua truong, 16p.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Khéi dgng 3- 5’)
Gioi thi€u bang ndi quy cia truong:
- GV y/c HS quan s4t tranh va tra 161 cau hoi:
+ Trong tranh cac ban hoc sinh dang lam gi?
+ Theo em vi¢c lam cua ban d6 dung hay sai? Vi sao?
- HS thao Iuan nhém 4 cir dai dién 1én trinh bay.
- GV nhan xét, dua bang ndi quy cta trudng va huéng dan, nhac nhd hoc
sinh cung nhau thuc hlcn
Hoat dong van dung, trai nghiém (23 - 25°)
- GV gi6i thiéu hudéng dan HS cach chao cua Truong Newton TH. Céch chao
doc dao mang phong thai yéu thuong, quy mén.
- GV giéi thiéu va nhidn manh hon cho HS 16p 2 nhiing ndi quy can thuc hién
trong truong 16p.
- GV cung HS xay dung bang nd1 quy cua 16p minh.
Dan do HS



- Khi budc vao 16p 2 cac em s€ gép thém nhiéu ban méi, thdy c6 méi... vi vy
cac em nén chao hoi moi nguoi khi gap mat nhé.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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HOAT DONG TRAI NGHIEM
CUNG BAN PEN TRUONG
I. YEU CAU CAN PAT:

- Ké duoc nhitng hoat dong di tham gia & 16p 1 va bay t6 mong mudn duoc
tham gia cac hoat dong 16p 2.
- Duy tri thue hién tot noi quy cua 16p, cua truong.
- Thé hién tinh cam va 10ng kinh trong, biét on thay ¢ gido.
- Mo ta dugc nhiing hoat dong da tham gia ¢ 16p 1.
- Ké dugc céc thay c6 ¢ 10p 2, thé hién long kinh trong véi cac thay co.
- Nhéc nhé nhau cung thuc hién nhitng viéc lam thé hién long kinh trong va
biét on thay co.

- Boi dudng phém cht nhan i, trung thuc, trach nhi¢m.

II. PO DUNG DAY HOC:

- GV: File powerpoint bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HOQC:

Hoat dong Khéi dong (3 —5°)

- GV tb chiic cho HS nghe bai hat vé truong, 16p, tinh ban, tinh thay tro. GV
yéu cau HS tra 16i cAu hoi:
+ Nghe nhitng bai hat nay, em co cam xuc gi?
+ Mong wdc cua em khi dwoc tham gia cdc hoat dong o [6p 2 la gi?
- GV khich 1& HS néu nhing y kién khong tring 1ap va ghi 1én bang.

- GV tong hop lai va dan dit vao bai: Hoat dong gido duc theo cha dé - Cung

ban dén trudng.



Hoat dong Hoat dong Kham pha ( 25 - 27’)
1. Chung em la hgc sinh 16p 2
(1) Lam viéc nhom
- GV chia HS thanh cac nhém 4 nguoi.

- GV yéu cau cac nhom chia sé vo1 nhau vé cac hoat dong duge tham gia

theo cac cau hoéi goi ¥ sau:
+ O'l6p 1, ban dd tham gia nhitng hoat déng nao?

+ Ban muén lén [6p 2 sé dwoc tham gia cdac hoat dong nao?
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.GV Pa— huéng din HS:

Cac em c6 thé ké vé cac hoat dong hoc tap, vui choi hﬁng ngay, hoat dong

tap thé do nha trudong t6 chirc, hoat dong trong céc su kién cia nha truong.
2) : Lam viéc cd lop
- GV moi mot s6 HS 1én chia sé trude 16p.
- GV nhan xét va rat ra két luan.

c. Két luan:O I6p 1, tuy con nhiéu bé ngé véi ngdi truong méi nhung cdc em
da cung nhau tham gia tich cwc vao nhiéu hoat dong cia I6p, ciia trieong.
Chiing ta hay cing nhau phat huy va c6 gang thue hién tot cac hoat dong dé &
lop 2 nhé.
2. Thay c6 16p 2 ciia ching em
(1) : Lam viéc nhom

- GV chia 16p thanh 4 dén 6 nhom.



- GV yéu cau cac nhém thao luan theo hai ndi dung:
+ Tim hiéu vé cdc thdy c6 I6p 2 va hoan thanh theo mau:
Tén nhom..................

PHIEU THAO LUAN

Mon hoc Tén thay cd

+ Néu nhitng viéc em sé lam dé thé hién long kinh trong va biét on thdy cé.

(2) : Chia sé truoc lop

- GV yéu cAu cac nhom chia sé Phiéu thao ludn v&i nhau va nhan xét vé

nhimng nodi dung giéng nhau, khac nhau.

- GV moi mot sd HS 1én chia sé trudce 16p vé tén mén hoc, tén théy co day
va nhiing viéc ban than s& lam dé thé
hién long kinh trong, biét on thay

co. Minh s& vaing I ‘ (" ! Con minh sé.,
thily co. "'
L:u ‘
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c. Két luan:
- GV chét lai ndi dung: Thay cé luén yéu thwong va tin tinh day dé em nén
nguoi. Em cdn kinh trong 1é phép, hoc hanh chdm chi dé thé hién long biét
on thay cé.

Hoat dong Van dung, trai nghiém (5-7")

- GV huéng dan HS nhéc nhd nhau cung thyc hién nhiing vi¢c lam thé hién
1ong kinh trong va biét on thay co.



IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (NEU CO)
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HOAT DONG TRAI NGHIEM
SINH HOAT LOP
TRANG TRI LOP HQC (Tiét 6)

I.  YEU CAU CAN PAT:

- HS thuc hién danh gia va duy tri nén nép hoc tap.

- HS thuc hién giao tiép phu hop va xdy dung mdi quan hé tét dep v6i ban be.

- HS nhé duogc cac hoat dong hoc tap, vui choi da tham gia trong tuan va chia sé
v&1 ban be.

- K& véi ban céc noi quy da thuc hién tbt trong tuan.

- HS cung tham gia trang tri 16p hoc, .
II. PO DUNG DAY HOC:
- File bai giang, cAu khau hiéu trang tri 10p.

III. HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Khéi dong (3 —5°)

- GV cung HS van dong theo bai hat: “Nam cdnh sao vui”
Hoat dong Kham pha (24 — 25°)
- GV YC cac t trudong bao cao tinh hinh thue hién nén nép va hoc tap trong to
minh trong tuan hoc vira qua..
- L6p trudng bao cao tinh hinh chung cua 16p.

- GV nhan xét va danh gia va duy tri nén nép hoc tap, thuc hién giao tiép phu hop

va x4y dung mdi quan hé tot dep véi ban be.
- GV cung HS trang tri, don dep 16p hoc sach s&, gon gang, ngan nip.

Hoat dong Van dung, trai nghiém (5 - 7°)

- HS chia sé cdm nhan ctia minh sau khi 16p hoc da duoc trang tri va don dep sach
s&, gon gang ngan nip.

- GV nhan xét tiét hoc, khen ngoi va tuyén duong HS.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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Doan Thi Cuc Vi Phuong Thuy Vi Phuong Thuy



	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Luyện đọc:
	HS luyện đọc đoạn kết hợp đọc từ khó, đọc câu khó và giải nghĩa từ khó.
	HD luyện đọc theo nhóm
	Đọc toàn bài

	TIẾT 2
	1. Trả lời câu hỏi
	2. Luyện đọc lại.
	3. Luyện tập theo văn bản đọc.
	Bài 2:
	Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	VIẾT: CHỮ HOA Ă, Â
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động Khởi động (3 – 5’)
	Hoạt động Hình thành kiến thức mới (8 – 10’)
	2. Hướng dẫn viết câu ứng dụng
	Hoạt động Luyện tập - Thực hành (15 - 17’)
	2. Soát lỗi, chữa bài.
	Hoạt động củng cố (2 – 3’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 3: NIỀM VUI CỦA BI VÀ BỐNG
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động Khởi động (2 - 3’)
	Hoạt động khám phá, luyện tập (15 - 17’)
	2. Chọn kể lại 1- 2 đoạn của câu chuyện theo tranh
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (13 – 15’)
	+ câu chuyện ta thấy được tình cảm yêu thương của hai anh em Bi và Bống. Qua đó chúng ta cũng phải biết thương yêu đối với người thân, biết quan tâm đến người thân; biết ước mơ và luôn lạc quan.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 4: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI (TIẾT 15 + 16)
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động Khởi động (3 – 5’)
	+ Trong tranh mọi người đều hăng say làm việc và làm việc với tinh thần

	Hoạt động khám phá (27 – 30’)

	TIẾT 2
	Hoạt động luyện tập, thực hành (17 – 20’)
	2. Luyện đọc lại.
	3. Luyện tập theo văn bản đọc (10 – 12’)
	Bài 1:
	Bài 2:

	Hoạt động vận dụng trải nghiệm (3 – 5’)
	Hoạt cùng cố dặn dò (2 – 3’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI 4: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động hình thành kiến thức mới (7 - 8’)
	1. Nghe - viết:
	2. Làm bài tập chính tả
	Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 - 5)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI 4: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
	I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Tìm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động.
	Bài 2:
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (4 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI 4: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 - 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	TIẾNG VIỆT CỦNG CỐ LUYỆN VIẾT: CHỮ HOA Ă, Â
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động Luyện tập - Thực hành (20-25’)
	Soát lỗi, chữa bài.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG, CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG.
	Giúp học sinh:

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Bài 1: Tìm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động.
	Bài 2: Tìm các từ chỉ hoạt động của loài vật trong những câu sau:
	Bài 3: Đặt 2 câu nêu hoạt động bằng cách sử dụng những từ chỉ hoạt động tìm
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động Khởi động, kết nối (3 - 5’)
	Hoạt động khám phá hình thành kiến thức mới (7 – 10’)
	Hoạt động Luyện tập, thực hành (13 – 15’):
	Bài 1: Số?
	Bài 2: Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:
	Bài 3: Từ các số hạng và tổng, em hãy lập phép cộng thích hợp

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động Hình thành kiến thức mới: (7 – 8’)
	GV chốt: Các thành phần trong phép trừ và cách tính hiệu khi biết số bị trừ và
	GV chốt: Cách tìm hiệu khi biết số bị trừ và số trừ.
	GV chốt: Cách đặt tính và cách trình bày bài đặt tính.
	GV chốt: Cách gải bài toán có lời văn.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	********************************** TOÁN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hướng dẫn học sinh làm bài tập, kết hợp chấm chữa bài.
	Bài 3:
	Bài 4: Từ các số bị trừ và số trừ, em hãy lập các phép tính trừ thích hợp.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
	****************************************** TOÁN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động Mở đầu: Khởi động, kết nối (3 – 4’)
	Hoạt động hình thành kiến thức mới: (8 – 10’)
	Bài 1:
	Bài 2:
	Bài 3:
	Bài 4:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động mở đầu: Khởi động kết nối (3 - 5’)
	Bài 1:
	Bài 2:
	Bài 3/18:
	Bài 4/18:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động Hình thành kiến thức mới
	Hoạt động Luyện tập, thực hành ( 25- 27 ’)
	Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
	Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
	Hoạt động Vận dụng ( 2-3’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( NẾU CÓ)
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động 1: Khởi động (3-5’)
	Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới (8-10’)
	Hoạt động 3: Luyện tập, thực hành (8-10’)
	Hoạt động nối tiếp: ( 3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động Khởi động (3 - 5’)
	Hoạt động Khám phá, hình thành kiến thức (8-10’) Tìm hiểu một số công việc tình nguyện
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (12-15’)

	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN
	Hoạt động củng cố: ( 3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	SHDC CẤP LỚP: THỰC HIỆN NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động Khởi động (3 – 5’)
	Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (23 - 25’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	CÙNG BẠN ĐẾN TRƯỜNG
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Chúng em là học sinh lớp 2
	(1) Làm việc nhóm
	(2) : Làm việc cả lớp

	2. Thầy cô lớp 2 của chúng em
	(1) : Làm việc nhóm


	PHIẾU THẢO LUẬN
	(2) : Chia sẻ trước lớp
	c. Kết luận:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( NẾU CÓ)
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (5 - 7’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

